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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các   ẩ      :    Ông Huỳnh Thanh Mỹ 

      Bà Nguyễn Thị Võ Trinh  

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh -  h          n nh n 

  n t nh   n   h p. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Kim Hóa - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp 

xét xử ph   thẩm công khai vụ án hình sự ph   thẩm thụ lý số: 230/2019/TLPT-

HS ngày 11 tháng 9 năm 2019  ố  v    ị   o Lê T. Do     h n    o      ị   o 

 ố  v   bản  n h nh sự s  thẩm số: 17/2019   -   n  y 02 th n  8 năm 2019 

         n nh n   n thị xã H. 

-        có            

Lê T (tên gọi khác: N), s nh năm 19XX; N    ăn     hộ khẩu th ờng trú: 

Khóm X, ph ờng A, thị xã H, t nh  ; Chỗ ở hiện nay: Kh m  , ph ờng A, thị 

xã H, t nh  ;  r nh  ộ học vấn: XX/12; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính: Nam; Con ông Lê Văn  , 

sinh năm 19XX và bà Nguyễn Kim P, s nh năm 19XX; Vợ: Mai Thị Cẩm N, 

s nh năm 19XX; Con: Ch     ; Tiền sự, tiền án: Không; Nhân thân: Ngày 

07/3/2019 bị Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp xử phạt 09 tháng tù về tộ  “Lừa 

 ảo chiếm  oạt tài sản”;  ạm giữ: Không; Bắt tạm giam: Ngày 20/11/2018 (ở vụ 

án khác). Hiện bị   o   n   hấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an t nh 

  ng Tháp (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

 Ngoài ra, trong vụ án còn có   ười b  hại,   ười có quyền lợi và   ĩa vụ 

lien quan không kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng ngh . 

NỘI   NG V   N  
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          ài  iệ                 vụ    và  i    i    ại   i     a,   i      

vụ     ượ            ư  a   

Vào khoảng 13 giờ 00 phút, n  y 20 11 2018, Võ  r ờng L cùng v i 

Nguyễn Văn N1, Nguyễn  h nh  1, Ph n Văn C,  ặn  Văn  2, Nguyễn Văn 

T1 và chị   nh  hị Bích T2  ến quán Karaoke New,  ịa ch : Khóm X, ph ờng 

A, thị xã    ể hát Karaoke và uốn     . Kh   ến quán, mọ  n  ời vào phòng số 

5 và gọi 3 nhân viên Trần Thị Thùy D, Nguyễn Kim N2, Lê Thị Ngọc O phục 

vụ.  ến khoảng 14 giờ, N1 gọ    ện thoại kêu T lạ  r  c về (thờ    ểm này 03 nữ 

tiếp v ên  ều  ã r  về). T  ến cùng vợ là Mai Thị Cẩm N và cùng vào phòng số 

5 uống vài ly bia thì ngh  và ra khỏi phòng cùng N1, T1, T2 chuẩn bị về, thì 

n he    n  ời la l n tiếng, nên N quay trở lại vào phòng thì thấy L cầm trên tay 

vỏ chai bia sài gòn xanh. Do sợ   nh nh u nên  hị N v o   n n ăn th   ị L cầm 

vỏ  h           G n x nh   nh tr n  v o vùn   ầu   y th  n  tí h.  hấy N bị 

  nh, T liền lấy vỏ chai bia Sài Gòn xanh có sẵn trên   n   nh 01     từ trên 

xuốn     i trúng vùng vai trái c a L làm chai bia bị bể, lúc này mọ  n  ời phát 

hiện nên v o ph n    n n ăn nh n  L v  N t ếp tục nắm  ầu tóc, giằng co v i 

nhau tại phòng vệ sinh trong phòng hát số 5, nên T tiếp tục cầm vỏ chai      ã 

bể bằng tay phả    m 02-03 cái từ trên xuốn  tr n  v o vùn  l n    a L thì 

  ợc mọ  n  ờ    n n ăn, L  hạy thoát ra khỏi phòng Karaoke số 5 trong khuôn 

viên quán New lấy vỏ chai bia ném T nh n   hôn  tr n . Lúc này, T tiếp tục sử 

dụng vỏ  h        ang cầm trên tay chạy  ến giằn   o   nh nh u v i L làm cả 

02 té ngã xuốn   ất. T dùng vỏ chai bia bị vỡ   m từ trên xuống trúng vào vùng 

vai trái c a L. L cầm vỏ chai bia bị bể   nh trả lại T làm bị th  n  ở bàn tay. 

Thấy vậy, N1 v      v o   n n ăn nên  ũng bị T   nh tr n  v o   nh t y tr   

c a T1   y th  n  tí h. Lúc này Nhung bị ngất x u nên T  hôn    nh nữa. L 

  ợ  C v   1      ến Bệnh viện     ho   hu vực H cấp cứu;  2 chở T1    

  ều trị vết th  n ,   n T chở Nhun   ến Trạm Y Tế ph ờng A, thị xã H khâu 

vá vết th  n . Võ  r ờng L   ều trị  ến ngày 23/11/2018 thì ra viện. 

N  y 26 11 2018, Võ  r ờn  L      n yêu  ầu xử lý hình sự  ối v i Lê T 

về hành vi cố     y th  n  tí h. 

Ngày 03/01/2019, Lê T      n  hôn  yêu  ầu    m  ịnh th  n  tí h; 

không yêu cầu khởi tố vụ án và b   th ờng thiệt hạ   ối v   Võ  r ờng L. 

  ối v i Mai Thị Cẩm N qua làm việ    n  ầu không yêu cầu xử lý Hình 

sự  ố  Võ  r ờn  L.  uy nh ên, qu  tr nh   ều tra, chị N     hỏ   ị  ph  n     

  u l m     hôn    ết, C  qu n   ều tr   ã t ến hành thông báo truy tìm bị hại.  
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 ối v i anh Nguyễn Văn  1, tron  l     n n ăn  ị bị cáo Lê T   nh tr n  

t y   y th  n  tí h.  uy nh ên  nh      hôn  yêu  ầu xử lý hình sự và b i 

th ờng thiệt hại. 

Tại bản kết luận    m  ịnh pháp y về th  n  tí h số: 391/TgT ngày 

19/12/2018 c a trung tâm Pháp Y t nh   ng Tháp kết luận th  n  tí h Võ 

 r ờng L: 
 

1. Dấu hiệu  hính qu     m  ịnh: 

-    sẹo vết th  n  phần mềm số l ợng sẹo nhiều  í h th  c l n. 

 

2. Tỷ lệ tổn th  n     thể c   Võ  r ờn  L  o th  n  tí h   y nên tại thời 

  ểm    m  ịnh là 13%. Tổn th  n  trên  o vật tày có cạnh gây ra. 

Về vật chứn  C  qu n Cảnh s t   ều tra thu giữ: 

- 01 (một)   ện thoạ      ộng, hiệu No    1280, m u  en,  ã qu  sử dụng, 

 h     ếm tra chất l ợng hoạt  ộng bên trong. 

- 01 (một) túi niêm phong có chữ ký c a thành phần niêm phong g m: 

Nguyễn Quốc T3, Bù    n L1, Lê Vũ L2, Nguyễn Hoàng T4, Võ Hữu T5,  ặng 

Hoàng N2 v       n   on  ấu c   Côn   n ph ờng A, thị xã H, t nh  . 

- Nhiều mãnh vỡ c a vỏ chai bia Sài gòn Special, màu xanh. 

- Nhiều mãnh vỡ c a ly th y t nh  ùn   ể uống bia. 

- Nhiều mãnh vỡ kính th y tinh. 

- Nhiều mãnh vỡ c a viên gạch ốn   ùn   ể xây nhà. 

- 01 (một)  ô   ép nhựa quay kẹp màu trắn , tím,  ép  ã qu  sử dụng. 

- 01 (một)  ô   ép nhựa, quay kẹp, m u  en, trên th n qu y  ép  ó dòng 

chữ SPORT màu trắn ,  ép  ã qu  sử dụng. 

- 01 (một)  oạn kim loại (bằng nhôm), màu trắng, dài 70 cm, rộng 03 cm. 

- 01 (một)  o s  m      t y m u trắng, trên cổ áo có in logo dòng chữ KITE 

m u  en,  o  ã qu  sử dụng. 

- 01 (một)  o s  m      t y sọc ca rô màu trắn   en, trên  ổ áo có in logo 

dòng chữ PLAID m u tím,  o  ã qu  sử dụng.  

Về trách nhiệm dân sự: Qu  qu  tr nh   ều tra, bị cáo Lê T v        nh  ã 

tự nguyện b   th ờng tiền   ều trị th  n  tí h  ho  ị hạ  Võ  r ờng L số tiền 

10.000.000   ng. Bị hạ   ã nhận    tiền b   th ờn ,   ng thờ       n yêu  ầu 

không khởi tố vụ án và bãi nạ   ối v i bị cáo Lê T. 

 ối v i thiệt hại về tài sản tạ  qu n New,  nh Bù    n L1 không yêu cầu 

phải b   th ờng. 
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 ạ   ản  n số 17/2019/HS-   n  y 02/8/2019          n nh n   n thị xã 

H  ã quyết  ịnh: 

Căn  ứ   ểm    hoản 2   ều 134;   ểm b, s, e khoản 1, khoản 2   ều 51; 

khoản 1   ều 56 c a Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê T phạm tội“Cố ý  ây   ư     í  ”. 

Xử phạt  bị cáo Lê T 02 (h  ) năm tù. Tổng hợp hình phạt 09 (chín) tháng 

tù bị cáo Lê T bị xét xử tại bản án hình sự phúc thẩm số: 73/2019/HS-PT ngày 

07/3/2019 c a Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp, hình phạt chung bị cáo Lê T 

phải chấp h nh l  02 (h  ) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/11/2018. 

Ngoài r ,  n s  thẩm   n tuyên về xử lý vật chứng,  n phí v  quyền  h n  

  o theo luật  ịnh. 

N  y 08 th n  8 năm 2019,  ị   o Lê T      n  h n    o v   nộ   un  

xin giảm nhẹ hình phạt  ể s m   ợ   o n tụ  ùn        nh. 

 ạ  ph ên t  ,  ạ    ện V ện   ểm s t nh n   n t nh   n   h p ph t   ểu 

qu n   ểm:   nh v    a bị cáo Lê T bị      n  ấp s  thẩm quy  ết về tộ  “Cố ý 

  y th  n  tí h” theo   ểm    hoản 2   ều 134 Bộ luật h nh sự l      ăn  ứ, 

  n  n  ờ ,   n  tộ  v    n  quy  ịnh     ph p luật.  ét mức hình phạt 02 năm 

tù mà cấp s  thẩm áp dụn   ối v i bị cáo là phù hợp v i tính chất, mứ   ộ và 

hậu quả từ hành vi phạm tội c a bị cáo gây ra. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt nh n   hôn   un   ấp thêm   ợc tình tiết nào m         sở  ể xem 

xét cho bị cáo ngoài các tình tiết giảm nhẹ  ã   ợc Tòa án cấp s  thẩm xem xét. 

Do   ,  ề nghị Hộ    ng xét xử  ăn  ứ   ều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, không chấp nhận kháng cáo c    ị   o, giữ n uyên phần Quyết  ịnh c   

 ản  n s  thẩm về hình phạt  ố  v    ị   o. 
 

Trong phần tranh luận,  ị   o T thừa nhận hành vi phạm tộ ,  hôn  tr nh 

luận m   h  x n giảm nhẹ hình phạt. 
 

NH N ĐỊNH  ỦA T A  N  

 rên    sở nộ   un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l ệu tron  h  s  vụ  n  ã 

  ợ  tr nh tụn  tạ  ph ên t  ,  ộ    n  xét xử nhận  ịnh nh  s u: 

 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Lê T  ã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội c a 

mình. Lời khai nhận tội c a bị cáo phù hợp v i lời khai c a bị cáo tạ     qu n 

  ều tra, phù hợp v   lờ   h       n  ời bị hạ   ùn       hứng cứ trong h  s  vụ 



5 
 

 n,       sở  ể x    ịnh: Do bị cáo thấy vợ c a bị cáo là Mai Thị Cẩm N bị Võ 

 r ờn  L   nh   y th  n  tí h nên bị   o  ã    h nh v  sử dụng vỏ chai      ập 

bể (vỡ)   nh v    m nh ều nh t v o n  ờ  Võ  r ờng L   y th  n  tí h v   tỷ 

lệ tổn th  n     thể l  13%. 

 

[2] Hộ    ng xét xử xét thấy hành vi c a bị cáo T là nguy hiểm cho xã hội 

 ã x m phạm  ến sức khỏe c   n  ời khác một cách trái pháp luật. Bị cáo là 

n  ờ   ã th nh n ên, có thể chất, tinh thần phát triển   nh th ờng, có khả năn  

  ều khiển hành vi, giao tiếp xã hội, nhận thứ    ợc pháp luật,       năn  lực 

chịu trách nhiệm hình sự theo quy  ịnh.  r  c sự việ  nh  vậy, lẽ ra bị cáo phải 

biết kiềm chế bản thân  ể tìm cách xử lý cho phù hợp, phả   ến  ăn n ăn v    o 

v      qu n  hứ  năn   ến  ể xử l  theo quy  ịnh pháp luật. Bị cáo không làm 

  ợ    ều   , m   h  thấy vợ bị anh L   nh,  ị cáo lạ     h nh v   ùn  vũ lực, 

sử dụng vỏ chai bia Sài Gòn xanh   nh trả lại anh L. Khi anh L bỏ chạy thì bị 

cáo tiếp tụ  r ợt  uổi theo và hai lần dùng vỏ  h        ã  ị bể   nh   y th  n  

tích cho anh L. Bị cáo nhận thứ    ợc vỏ chai bia bằng th y tinh bị  ập vỡ là 

hung khí nguy hiểm, nhận thứ    ợc hành vi sử dụng vỏ chai bia bằng th y tinh 

bị  ập vỡ   nh v    m v o    thể n  ời khác là sẽ   y th  n  tích, là vi phạm 

pháp luật nh n   ị cáo vẫn thực hiện và hậu quả  ã xảy ra làm cho bị hại bị thiệt 

hại về sức khỏe v i tỷ lệ tổn th  n     thể là 13%, chứng tỏ việc phạm tội c a 

bị cáo là cố ý và thực hiện tội phạm  ã ho n th nh.  

 

[3] Tòa án cấp s  thẩm  ã xét xử bị cáo Lê T về tội “Cố     y th  n  

tí h” theo   ểm    hoản 2   ều 134 Bộ luật h nh sự, l      ăn  ứ,   n  ph p 

luật. Mứ  h nh phạt m   n s  thẩm  ã tuyên  ối v i bị cáo là không nặng, hoàn 

toàn phù hợp v i tính chất, mứ   ộ nguy hiểm c a hành vi phạm tội do bị cáo 

gây ra,  ã   n nhắc, xem xét về nh n th n  ũn  nh      t nh t ết tăn  nặng, giảm 

nhẹ  ối v    ị   o v   ã  p  ụng mức hình phạt  ầu  hun   ối v i bị cáo. Bị   o 

 h n    o xin giảm nhẹ hình phạt nh n   hôn   un   ấp thêm   ợc tình tiết 

nào m         sở  ể Hộ    ng xét xử xem xét cho bị cáo ngoài các tình tiết giảm 

nhẹ  ã   ợc Tòa án cấp s  thẩm xem xét. Do   , không chấp nhận kháng cáo 

c a bị cáo T, giữ nguyên quyết  ịnh c a bản  n s  thẩm về hình phạt.  

[4]  ét  ề nghị c a vị  ại diện Viện kiểm sát tạ  ph ên t    ối v i bị cáo T là 

ho n to n     ăn  ứ và phù hợp pháp luật nên Hộ    ng xét xử chấp nhận.  

[5] Do kháng cáo c a bị cáo T  hôn    ợc chấp nhận nên  ị   o phải chịu 
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án phí hình sự phúc thẩm theo luật  ịnh. 

Các phần khác c a quyết  ịnh  ản  n s  thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

   các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ v o   ểm a  hoản 1   ều 355;   ều 356 c a Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt c a bị cáo Lê T. G ữ 

nguyên phần quyết  ịnh c a bản án hình sự s  thẩm về phần h nh phạt. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê T phạm tội “Cố ý  ây   ư  g tích”.  

Áp dụng   ểm    hoản 2   ều 134;   ểm b, s, e khoản 1, khoản 2   ều 51; 

khoản 1   ều 56 c a Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt  bị cáo Lê T 02 (h  ) năm tù. Tổng hợp hình phạt v i bản án hình 

sự phúc thẩm số 73/2019/HS-PT ngày 07/3/2019 c a Tòa án nhân dân t nh   ng 

Tháp, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án l  02 (h  ) năm 

09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/11/2018. 

Về án phí: Bị   o Lê T phả   hịu 200.000   n   n phí h nh sự ph   thẩm. 

Các phần khác c a quyết  ịnh  n s  thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
           
- TANDTC-Vụ G  m  ốc kiểm tra 1; 

- Ban Nộ   hính   nh  y; 

-  ở    ph p   nh; 

- VKSND T nh; 

- C  qu n   A    Côn   n   nh; 

-  rạ  tạm    m Công an T nh  

(02 bản,    o  ho  ị   o 01  ản); 

- TA-VKS-THADS thị xã H; 

- CQC    Côn   n thị xã H; 

- Bị   o; 

- Phòng h  s  n h ệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- L u: VT, HSVA (M). 

T   HỘI ĐỒNG   T     H   TH   

TH    H N -  HỦ TỌA  HI N T A 

(Đã ký) 

Lê Khắc Thịnh 

 

 


